
Tên ngành đăng ký đào tạo: Tiếng Anh

Mã số: 51220201

Trình độ đào tạo: Cao đẳng
      Mẫu 5 - Danh mục giáo trình của ngành Tiếng Anh

	Số TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà Xuất Bản
	Năm Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Grammar 1
	Khoa Ngoại Ngữ,
trường Đại Học Công Nghiệp Tp HCM
	
	2008
	
	Ngữ  pháp 1

	2
	Sounds English: A Pronunciation Practice Book
	J. D. O’Connor – Clare Fletcher
	Longman
	1989
	
	Luyện âm 1

	3
	Grammar 2
	Khoa Ngoại Ngữ,
trường Đại Học Công Nghiệp Tp HCM
	
	2008
	
	Ngữ pháp 2

	4
	Interactions 2. Listening/ Speaking . Silver Edition
	Tanka. J ; Linda. R. B.
	
	
	
	Nghe 1

	5
	Interactions 2. Listening/ Speaking. Silver Edition 
	Tanka. J ; Linda. R. B.
	
	
	
	Nói 1

	6
	Interactions 2. Reading . Silver Edition
	Hartmann.P; Kirn. E. 
	
	
	
	Đọc 1

	7
	Effective Academic Writing
	Savage. A. ; Shafiei. M. 
	Oxford

University Press
	
	
	Viết 1

	8
	Interactions 2. Listening/ Speaking . Silver Edition.
	Tanka. J ; Linda. R. B.
	
	
	
	Nghe 2 

	9
	Interactions 2. Listening/ Speaking . Silver Edition
	Tanka. J ; Linda. R. B.  
	
	
	
	Nói 2 

	10
	Interactions 2. Reading . Silver Edition

	Hartmann.P; Kirn. E. 
	
	
	
	Đọc 2

	11
	Effective Academic Writing
	Savage. A. ; Shafiei. M
	Oxford University Press
	
	
	Viết 2

	12
	Listening/ Speaking . Silver Edition
	Hanreddy. J; Whalley. E. Mosaic 1. 
	
	
	
	Nghe 3

	13
	Listening/ Speaking . Silver Edition
	Hanreddy. J; Whalley. E.  Mosaic 1. 
	
	
	
	Nói 3

	14
	Reading . Silver Edition
	Wegmann. B. ; Knezevic. M. Mosaic 1. 
	
	
	
	Đọc 3

	15
	Effective Academic Writing
	Savage. A. ; Shafiei. M. 
	Oxford University Press
	
	
	Viết 3

	16
	British and American Culture 
	Nguyễn Khánh Du
	
	2008
	
	Văn hóa Anh-Mỹ

	17
	Morphology
	Khoa Ngoại Ngữ,
Trường Đại Học Công Nghiệp Tp HCM
	
	2008
	
	Hình vị học

	18
	English Language Teaching Methodology 1
	Khoa Ngoại Ngữ, 
rường Đại Học Công Nghiệp Tp HCM
	
	2008
	
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1

	19
	English Phonetics and Phonology
	Peter Roach
	CUP
	1991
	
	Ngữ âm và âm vị học 

	20
	English and American Literature
	Nguyễn Khánh Du, Khoa Ngọai Ngữ
	
	2006
	
	Văn học Anh – Mỹ


Mẫu 6. Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành Tiếng Anh

	Số TT
	Tên sách Tham khảo/ tạp chí
	Tên Tác giả
	NXB
số, tập, năm XB
	số bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Oxford Practice Grammar
	Eastwood, J.
	Oxford University Press. 1999
	
	Ngữ  pháp 1

	2
	Pronounce It Perfectly in English
	Jean Yates
Dịch và chú giải: Lê Huy Lâm
	NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 2005
	
	Luyện âm 1

	3
	Ship or Sheep? An intermediate pronunciation course
	Ann Baker
Dịch và chú giải: Nguyễn Thành Yến
	NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 2003
	
	Luyện âm 1

	4
	Tree or Three? 
	Ann Baker
Dịch và chú giải: Nguyễn Thành Yến
	NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 1998
	
	Luyện âm 1

	5
	Oxford Practice Grammar
	Eastwood. J.
	Oxford University Press. 1999
	
	Ngữ pháp 2

	6
	Listen In 1. Second Edition
	David Nunan
Giới thiệu: Nguyễn Thành Yến
	NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 2004
	
	Nghe 1

	7
	Listen carefully
	Jack C. Richards
	OUP
	
	Nghe 1

	8
	Listening 1 and 2
	John Green
	CUP
	
	Nghe 1

	9
	Basic Tactics for Listening. Second edition
	Jack C. Richards
	OUP 2003
	
	Nghe 1

	10
	Listen to me
	Barbara H. Foley
	Heinle & Heinle Publishers. 1994
	
	Nghe 1

	11
	TOEFL iBT- e listening
	chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm
	NXB Tổng Hợp Tp.HCM
	
	Nghe 1

	12
	TOEFL iBT- b listening
	chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm
	NXB Tổng Hợp Tp.HCM
	
	Nghe 1

	13
	Speaking Naturally
	Bruce Tillitt & Newton Bruder
Nguyễn Văn Cao dịch
	NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 1997
	
	Nói 1

	14
	Tài Liệu Luyện Thi Chứng Chỉ Quốc Gia Tiếng Anh, Học phần Nói, trình độ B

	Nguyễn Trung Tánh
	NXB TP.HCM
	
	Nói 1

	15
	TOEFL iBT- m speaking, intermediate level
	chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm
	NXB Tổng Hợp Tp.HCM
	
	Nói 1

	16
	Read and Reflect 2.
	Lori Howard
	Oxford, 2006
	
	Đọc 1

	17
	Select Reading – Pre-inter
	Linda Lee and Erik Gunderseu
	Oxford, 2002
	
	Đọc 1

	18
	First Step in Academic Writing
	Hogue, A. 
	Longman, 1996
	
	Viết 1

	19
	English Structural Syntax
	Trần Hữu Kỳ
	NXB TPHCM, 2006
	
	Viết 1

	20
	Part III, Writing Academic English
	Oshima, A. 
	Longman 1993
	
	Viết 1

	21
	Developing Tactics for Listening. Second edition
	Jack C. Richards
	OUP 2003
	
	Nghe 2 

	22
	How to master skills for the TOEFL iBT- Listening- Intermediate level
	by Will Link
	NXB Tổng Hợp Tp.HCM
	
	Nghe 2 

	23
	TOEFL IBT- m listening- intermediate level
	chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm
	NXB Tổng Hợp Tp.HCM
	
	Nghe 2 

	24
	Bruce Tillitt & Newton Bruder, Speaking Naturally
	Nguyễn Văn Cao dịch
	NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 1997
	
	Nói 2 

	25
	Tài Liệu Luyện Thi CCQG, Môn Nói, trình độ B
	Nguyễn Trung Tánh
	NXB TP.HCM
	
	Nói 2 

	26
	TOEFL iBT- m speaking, intermediate level
	chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm
	NXB Tổng Hợp Tp.HCM
	
	Nói 2 

	27
	Select Reading -Inter
	Linda Lee and Erik Gunderseu.
	Oxford. 2002
	
	Đọc 2

	28
	Reading Connection
	Anne Ediger and Cheryl Pavlik
	Oxford. 1999
	
	Đọc 2

	29
	College Writing – book 1
	Trương Quang Phú
	1987
	
	Viết 2

	30
	Introduction to Acadamic writing. Part I
	Oshima, A & Hogue, A 
	Longman. 1997
	
	Viết 2

	31
	Expand  Tactics for Listening. Second edition
	Jack C. Richards
	OUP 2003
	
	Nghe 3

	32
	How to master skills for the TOEFL iBT- Listening- Advanced level
	by Gerald de la Salle
	NXB Tổng Hợp Tp.HCM
	
	Nghe 3

	33
	The official guide to the new TOEFL iBT
	Mc Graw Hill
	
	
	Nghe 3

	34
	Hooked on TOEFL- Listening
	chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm
	NXB Tổng Hợp Tp.HCM
	
	Nghe 3

	35
	Bruce Tillitt & Newton Bruder, Speaking Naturally
	Nguyễn Văn Cao dịch
	NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 1997
	
	Nói 3

	36
	Tài liệu luyện thi chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh, Môn Nói, trình độ C
	Nguyễn Trung Tánh
	NXB TP.HCM
	
	Nói 3

	37
	TOEFL iBT- m speaking, intermediate level
	chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm
	NXB Tổng Hợp Tp.HCM
	
	Nói 3

	38
	Select Reading –Upper
	Linda Lee and Erik Gunderseu
	Oxford. 2002
	
	Đọc 3

	39
	Reading Connection
	Anne Ediger and Cheryl Pavlik
	Oxford. 1999
	
	Đọc 3

	40
	College Writing- From Paragraph to essay.  Macmilan
	Zemach, D, E & Rumisek
	L.A. 2003
	
	Viết 3

	41
	College Writing, Book 2
	Truong Quang Phu
	
	Viết 3

	42
	Britain in Close – Up
	McDowall, D.
	Longman, 1995
	
	Văn hóa Anh-Mỹ

	43
	Faces of Britain
	Laird, E.
	Longman, 1992
	
	Văn hóa Anh-Mỹ

	44
	An Outline of Morphology
	Nguyen, H. L.
	HCM Publishing House. 2000
	
	Hình vị học

	45
	A – Morphous Morphology
	Anderson, S. R.
	Cambridge University Press. 2000
	
	Hình vị học

	46
	English Words – History and Structure
	Stockwell, R. & Minkova, D.
	Cambridge University Press. 2001
	
	Hình vị học

	47
	Giáo Trình Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh
	Vũ Thị Lan và Huỳnh Thị Kim Hoa
	
	
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1

	48
	English Methodology- Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh
	Lê Văn Sự
	
	
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1

	49
	Teaching English- A Training Course for Teachers
	Adrian Doff
	
	
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1

	50
	The Practice of English Language Teaching
	Jeremy Harmer
	
	
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1

	51
	Better English Pronunciation
	J.D. O’Connor
	CUP, 1978
	
	Ngữ âm và âm vị học 

	52
	An Outline of English Phonetics
	Daniel Jones
	Heffer –Cambridge,1950
	
	Ngữ âm và âm vị học 

	53
	Literary Britain
	Bill Brandt
	1986
	
	Văn học Anh – Mỹ

	54
	Literary Landscapes of the British Isles
	David Daiches and John Flower
	A Narrative Atlas. 1979
	
	Văn học Anh – Mỹ

	55
	The Oxford Companion to English Literature
	Margaret Drabble
	1985
	
	Văn học Anh – Mỹ


	56
	Landscape in Literature
	A Writer’s Britain
	1979
	
	Văn học Anh – Mỹ

	57
	The Oxford Illustrated Guide to Great Britain and Ireland
	Dorothy Eagle, Hilary Carnell and Meic Stephens
	rev. 1992
	
	Văn học Anh – Mỹ

	58
	Authors and Places
	R. Lancelyn Green
	1963
	
	Văn học Anh – Mỹ

	59
	Writers and Their Houses
	Kate Marsh, ed
	1993
	
	Văn học Anh – Mỹ

	60
	A Reader’s Guide to Writers and Landmarks
	Frank Morley, Literary Britain
	1980
	
	Văn học Anh – Mỹ

	61
	The Cambridge Guide to Literature in English
	Ian Ousby, ed 
	rev. 1993
	
	Văn học Anh – Mỹ

	62
	The Rise of the Novel
	Ian Watt
	1957
	
	Văn học Anh – Mỹ

	63
	Writers’ Houses
	Francesca Premoli-Droulers
	1995
	
	Văn học Anh – Mỹ

	64
	The Meaning of Place to Writers
	Gillian Tindall, Countries of theMind
	1991
	
	Văn học Anh – Mỹ

	65
	British Writers of the Thirties
	Valentine Cunningham
	1988
	
	Văn học Anh – Mỹ








